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6ES7134-6JF00-0CA1 | 8xRTD/TC 2-
wire HF

Mã sản phẩm: 6ES7134-6JF00-0CA1

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: SIMATIC ET 200SP

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 6.500.000 ₫

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 8XRTD/TC 2-WIRE HIGH FEATURE FITS TO BU-TYPE A0, A1,
COLOR CODE CC00, CHANNEL DIAGNOSIS, 16BIT, +/-0,1%

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6ES7134-6JF00-0CA1

Tên sản phẩm SIMATIC ET 200SP, Analog Input Module AI 8xU/I HS

Dòng sản phẩm ET 200SP

Hãng Siemens

Loại thiết bị Module đầu vào tương tự (Analog Input)

Số kênh đầu vào 8 kênh AI

Tín hiệu hỗ trợ Điện áp (Voltage) và Dòng điện (Current)

Dải điện áp đầu vào ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, 0...10 V, 1...5 V

Dải dòng điện đầu vào 0...20 mA, 4...20 mA

Độ phân giải 16 bit

Tốc độ chuyển đổi High Speed (HS)

Độ chính xác ±0.1% giá trị đo toàn dải (typical)

Chẩn đoán lỗi Đứt dây, quá ngưỡng, lỗi mô-đun

Cách ly Cách ly giữa kênh và bus backplane

Nguồn cấp Từ backplane bus ET 200SP

Nhiệt độ hoạt động -30 °C đến +60 °C
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Kích thước (WxHxD) 15 × 73 × 58 mm

Cấp bảo vệ IP20

Cấu hình phần mềm TIA Portal

Xuất xứ Germany

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC

� Địa chỉ
75 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

� Điện thoại
0899.885.226

� Email
le.ducdo@tudong-ttc.com

� Website
https://www.ttc-automation.com

© 2026 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC Trang 2 / 2


